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1. Tên học phần:  Kế toán Hành chính sự nghiệp     Mã học phần: 0101000534

2. Số tín chỉ:   3 (3,0,6)
3. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 3
4. Phân bổ thời gian: 

- Lên lớp: 45 tiết (3 tiết lên lớp/tuần)




+ Lý thuyết: 35 tiết  


+ Seminar/Bài tập: 7 tiết         


+ Kiểm tra: 03 tiết: Số bài kiểm tra định kỳ: 03 bài

- Tự học: 90 tiết




5. Điều kiện tiên quyết:

Nguyên lý kế toán
6. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng;

6.1. Về kiến thức:

Sau khi học học phần Kế toán hành chính sự nghiệp sinh viên phải:

- Hiểu được các khái niệm, đặc điểm, phân loại đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN) biết được nội dung tổ chức công tác kế toán trong đơn vị HCSN.

- Hiểu và trình bày được khái niệm, đặc điểm, phân loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong đơn vị HCSN. Biết tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho, xuất kho. Hiểu và vận dụng được phương pháp kế chi tiết, phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong đơn vị HCSN.

- Hiểu và trình bày được khái niệm, đặc điểm và phân loại tài sản cố định (TSCĐ). Biết cách tính nguyên giá, tính khấu hao, tính giá trị còn lại của TSCĐ. Hiểu và vận dụng được phương pháp kế toán chi tiết, phương pháp kế toán tổng hợp TSCĐ trong đơn vị HCSN.

- Hiểu và trình bày được phương pháp kế toán chi tiết, phương pháp kế toán tổng hợp các khoản nợ phải thu, nợ phải trả trong đơn vị HCSN.

- Hiểu và trình bày được khái niệm, nội dung, nguyên tắc kế toán các nguồn kinh phí, vốn, quỹ trong đơn vị HCSN. Hiểu và vận dụng được phương pháp kế toán chi tiết, phương pháp kế toán tổng hợp nguồn kinh phí, vốn, quỹ trong đơn vị HCSN.

- Hiểu và trình bày được khái niệm, nội dung, nguyên tắc kế toán các khoản thu, chi sự nghiệp trong đơn vị HCSN. Hiểu và vận dụng được phương pháp kế toán chi tiết, phương pháp kế toán tổng hợp các khoản thu, chi sự nghiệp trong đơn vị HCSN.

- Hiểu và trình bày được phương pháp kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị HCSN có tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hiểu và trình bày được nguyên tắc kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kho bạc. Hiểu và vận dụng được phương pháp kế toán chi tiết, phương pháp kế toán tổng hợp tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kho bạc trong đơn vị HCSN.

- Hệ thống được các loại Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán sử dụng tại đơn vị Hành chính sự nghiệp, biết cách lập và đọc một số BCTC cơ bản.
6.2. Về kỹ năng: 

Vận dụng các kiến thức đã học sinh viên phải làm được:

- Sử dụng được các kiến thức đã học để tổ chức công tác kế toán tại đơn vị HCSN,  thực hành định khoản, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các đơn vị HCSN vào các sổ chi tiết, sổ kế toán tổng hợp.

- Biết cách lập, đọc các báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán chủ yếu trong các đơn vị HCSN từ đó cấp các thông tin kế toán phục vụ cho việc quản lý tài sản, thu chi và các nguồn kinh phí một cách có hiệu quả tại đơn vị HCSN.

6.3. Về thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập: thực hiện nghiên cứu bài giảng, tài liệu, làm bài tập tình huống, tham gia thảo luận theo tiến trình môn học.

- Cẩn thận, tỷ mỉ, trung thực;

- Tuân thủ các chuẩn mực, chế độ kế toán, tài chính do nhà nước ban hành đối với đơn vị HCSN.

- Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, chủ động trong quá trình học tập.
6.4. Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện nội dung thay đổi.

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

- Tuân thủ quy định của pháp luật khi hành nghề, nghiêm túc thực hiện đạo đức nghề nghiệp, và những quy định của giáo viên.

- Luôn có tinh thần đoàn kết, hòa nhã, khiêm tốn.

- Trung thực, khách quan, thận trọng trong quá trình thực hiện các công việc chuyên môn.

- Khiêm tốn học tập, quan hệ và hợp tác tốt với bạn bè.

7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Kế toán HCSN cung cấp cho người học những kiến thức kế toán cơ bản gắn với đặc trưng của các đơn vị HCSN, bao gồm: khái quát về đặc điểm, nội dung tổ chức công tác kế toán của các đơn vị HCSN; nguyên tắc, phương pháp hạch toán từng đối tượng kế toán cụ thể ở đơn vị HCSN: kế toán vốn bằng tiền; kế toán vật tư, kế toán tài sản cố định, kế toán các nghiệp vụ thanh toán; kế toán các khỏan thu, chi; kế toán nguồn kinh phí, vốn, các quỹ; kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh; nội dung và quy định về lập và nộp hệ thống báo cáo tài chính trong các đơn vị HCSN.

8. Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , qui chế học vụ hiện hành của trường Đại học Thái Bình. 

- Dự lớp: trên 80%. 

- Tham gia đầy đủ 3 bài kiểm tra, 01 bài thi kết thúc học phần

- Tự học: 90 giờ 

- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên 

9. Tài liệu học tập:

- Giáo trình chính:

[1] Tập Bài giảng môn Kế toán hành chính sự nghiệp (lưu hành nội bộ), Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Thái Bình.

- [2] Giáo trình Kế toán Hành chính sự nghiệp, Học viện Tài chính, NXB Tài chính

- Tài liệu khác:

- [3] Chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp - Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

- [4] Luật Kế toán

- [5] Thông tư số TT45/2018/TT- BTC ngày 7/5/2018 của Bộ trưởng Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao TSCĐ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và TSCĐ do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

- [6] PGS. TS Võ Văn Nhị, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp – 128 Sơ Đồ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, 2018

- [7] - Khác: Tạp chí kế toán; các website: mof.gov.vn; ketoan.org; webketoan.vn; tapchiketoan.com;...

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

10.1. Tiêu chí đánh giá:
	STT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	1
	Đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà.
	- Số tiết dự học/Tổng số tiết >= 80%
	10%
	


	2
	Điểm kiểm tra định kỳ
	- 3 bài kiểm tra
	30 %
	

	3
	Thi kết thúc học phần
	- Thi viết (90 phút)
	60 %
	


10.2. Cách tính điểm:


- Học sinh không tham gia đủ 80% số tiết học trên lớp không được thi lần đầu


- Điểm thành phần để điểm lẻ đến một chữ số thập phân


- Điểm kết thúc học phần để điểm lẻ đến một chữ số thập phân

11. Thang điểm: Theo qui chế tín chỉ

12. Nội dung chi tiết học phần:
	Chương
	Tên chương
	Lý thuyết
(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Kiểm tra

(tiết)

	1
	Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị chính sự nghiệp
	3
	0
	0

	2
	Kế toán nguồn kinh phí
	3
	0
	0

	3
	Kế toán vốn bằng tiền và các quỹ trong đơn vị hành chính sự nghiệp
	5
	1
	0

	4
	Kế toán vật tư, tài sản cố định
	8
	1
	0

	5
	Kế toán các khoản thanh toán 
	4
	1
	1

	6
	Kế toán các khoản thu, chi và xác định kết quả hoạt động hành chính sự nghiệp
	5
	1
	0

	7
	Kế toán hoạt động sản xuất, kinh doanh trong đơn vị hành chính sự nghiệp
	4
	1
	1

	8
	Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán
	3
	2
	1

	Tổng cộng:
	35
	7
	3


13. Hình thức và nội dung từng tuần:
	HT TCDH
	Nội dung
	Thời gian (tiết)
	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu
	Ghi chú

	Tuần 1
	CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ HCSN

	Lý thuyết
	1.1. Khái niệm và phân loại đơn vị hành chính sự nghiệp 

1.1.1 Khái niệm đơn vị hành chính sự nghiệp 

1.1.2 Phân loại đơn vị HCSN

1.2. Nhiệm vụ của kế toán trong các đơn vị HCSN

1.3. Nội dung của kế toán trong đơn vị HCSN

1.4. Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị HCSN

1.4.1.Tổ chức lựa chọn loại hình tổ chức công tác kế toán

1.4.2. Tổ chức vận dụng Chế độ kế toán HCSN

1.4.3. Lập và nộp Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán

1.4.4. Tổ chức công tác kiểm tra kế toán.
	3 tiết
	- Chuẩn bị và đọc trước:

 + Nội dung bài học trong giáo trình chính: Tài liệu [1]: Chương 1 (từ mục 1.1 đến 1.4).

- Đọc thêm nội dung liên quan trong tài liệu 

+ Tài liệu [3] Quy định cụ thể về hệ thống chứng từ (điều 3, trang 2), hệ thống tài khoản (điều 4, trang 2-3), hệ thống sổ kế toán (điều 5, trang 3-8), báo cáo tài chính (điều 6, điều 7, trang 8 -  13)


	

	Seminar
	So sánh hệ thống TK sử dụng ở đơn vị HCSN và hệ thống TK sử dụng ở doanh nghiệp
	
	
	

	Tự học
	- Tổ chức bộ máy kế toán 

- Tổ chức vận dụng hình thức kế toán (Các hình thức kế toán còn lại)
- Tổ chức Lập và nộp Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán

- Tổ chức công tác kiểm tra kế toán.
	
	
	

	KT - ĐG
	Bài tập chương 1
	
	Bài tập chương 1
	

	Tuần 2
	CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ

	Lý thuyết
	2.1. Nguồn ngân sách nhà nước cấp

2.1.1. Nguồn dự toán chi hoạt động

2.1.2. Nguồn Dự toán chi đầu tư XDCB

2.1.3. Lệnh chi tiền thực chi

2.1.4. Lệnh chi tiền tạm ứng

2.2. Nguồn phí được khấu trừ, để lại


	3 tiết
	- Chuẩn bị và đọc trước:

 + Nội dung bài học trong giáo trình chính:Tài liệu [1]: Chương 2 (từ mục 2.1 đến mục 2.6)

- Đọc thêm nội dung liên quan:

 + Tài liệu [3] Phụ lục 02 Phần thứ 2: TK 111, 112 
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học 
	- Tài khoản, phương pháp kế toán tổng hợp nguồn phí được khấu trừ để lại, thu hoạt động khác được để lại, nguồn cải cách tiền lương
-Tài khoản, phương pháp kế toán tổng hợp nguồn kinh phí viện trợ không hoàn lại, thặng dư (thâm hụt) lũy kế
	
	
	

	KT - ĐG
	Bài tập chương 2
	
	Làm bài tập chương 2
	

	Tuần 3
	CHƯƠNG 3:  KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC QUỸ TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

	Lý thuyết
	3.1. Kế toán tiền mặt trong đơn vị hành chính sự nghiệp

3.1.1. Nội dung, nguyên tắc quản lý và kế toán tiền mặt

3.1.2. Kế toán chi tiết

3.1.3. Kế toán tổng hợp
	3 tiết
	- Chuẩn bị và đọc trước:

 + Nội dung bài học trong giáo trình chính: Tài liệu [1]:  Chương 3 (từ mục 3.1 đến mục 3.4)
	

	
	3.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng, kho bạc

3.2.1. Nội dung, nguyên tắc quản lý và kế toán tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

3.2.2. Kế toán chi tiết

3.2.3. Kế toán tổng hợp

3.3. Kế toán ngoại tệ trong đơn vị hành chính sự nghiệp

3.3.1. Các quy định về kế toán ngoại tệ trong đơn vị HCSN

3.3.2. Tài khoản kế toán

3.3.3. Phương pháp kế toán

3.4. Kế toán tiền đang chuyển trong đơn vị hành chính sự nghiệp

3.4.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán tiền đang chuyển

3.4.2. Tài khoản sử dụng

3.4.3. Phương pháp kế toán
	
	- Đọc thêm nội dung liên quan:

 + Tài liệu [3] Phụ lục 02 Phần thứ 2: TK 111, 112
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	-  Nội dung, nguyên tắc kế toán tiền đang chuyển 

- Chứng từ và sổ kế toán

- Kế toán thặng dư (thâm hụt) lũy kế
	
	
	

	KT - ĐG
	Bài tập chương 3
	
	Làm bài tập chương 3
	

	Tuần 4
	CHƯƠNG 3:  KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC QUỸ TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

	
	3.5. Kế toán các quỹ trong đơn vị hành chính sự nghiệp

3.5.1. Nội dung, nguyên tắc hạch toán

3.5.2. Tài khoản kế toán 

3.5.3. Phương pháp kế toán
	2tiết
	- Chuẩn bị và đọc trước:

 + Nội dung bài học trong giáo trình chính: Tài liệu [1]:  Chương 3 (mục 3.5)

- Đọc thêm

+ Tài liệu [3] Phụ lục 02 Phần thứ 2: TK 431, 468

- Tham gia thảo luận làm bài tập
	

	Seminar
	Thảo luận bài tập chương 3
	1 tiết
	
	

	Tự học
	- Nội dung, nguyên tắc kế toán nguồn cải cách tiền lương

- Tài khoản kế toán: TK 468 – Nguồn cải cách tiền lương 

- Phương pháp kế toán tổng hợp nguồn cải cách tiền lương
	
	
	

	KT - ĐG
	Bài tập chương 3
	
	Làm bài tập chương 3
	

	Tuần 5
	CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN VẬT TƯ, TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

	Lý thuyết
	4.1 Kế toán vật liêu, dụng cụ trong đơn vị HCSN

4.1.1. Nội dung và một số quy định về kế toán vật liệu, dụng cụ trong đơn vị HCSN

4.1.2 Đánh giá vật liệu, dụng cụ 

4.1.3. Kế toán chi tiết vật liệu, dụng cụ

4.1.4. Kế toán tổng hợp vật liệu, dụng cụ 
	3 tiết
	- Chuẩn bị và đọc trước:

 + Nội dung bài học trong giáo trình chính: Tài liệu [1]: Chương 4 (mục 4.1)

- Đọc thêm nội dung liên quan:

+ Tài liệu [3] Phụ lục 02 Phần thứ 2: TK 152, 153
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	- Nhiệm vụ và một số quy định về kế toán vật liệu, dụng cụ.

- Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ 
	
	
	

	KT - ĐG
	Bài tập kế toán vật liệu, dụng cụ
	
	Làm bài tập chương 4
	

	Tuần 6
	CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN VẬT TƯ, TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

	Lý thuyết
	4.2 Kế toán tài sản cố định

4.2.1 Khái niệm, đặc điểm tài sản cố định

4.2.2. Phân loại TSCĐ

4.2.3. Xác định nguyên giá của TSCĐ

4.2.4. Kế toán chi tiết TSCĐ

4.2.5. Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ


	3 tiết
	- Chuẩn bị và đọc trước:

 + Nội dung bài học trong giáo trình chính: Tài liệu [1]: Chương 4 (mục 4.2 từ 4.2.1 đến 4.2.5)

- Đọc thêm nội dung liên quan:
	

	
	
	
	+ Tài liệu [3] Phụ lục 02 Phần thứ 2: TK 211, 213, 214

+ Tài liệu [5]: Chương 2, Điều 3 đến điều 11
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	- Kế toán chi tiết TSCĐ

- Phân loại TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình
	
	
	

	KT - ĐG
	Bài tập về Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ
	
	Làm bài tập chương 4
	

	

	Tuần 7
	CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN VẬT TƯ, TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

	Lý thuyết
	4.2.6. Kế toán hao mòn TSCĐ

4.2.7. Kế toán sửa chữa TSCĐ và đầu tư xây dựng cơ bản 
	2 tiết
	- Chuẩn bị và đọc trước:

 + Nội dung bài học trong giáo trình chính: Tài liệu [1]:  Chương 4 (mục 4.2 từ 4.2.6 đến 4.2.8)

- Đọc thêm nội dung liên quan:

+ Tài liệu [3] Phụ lục 02 Phần thứ 2: TK 214, 214

+ Tài liệu [5]: Chương 3, Điều 12 đến điều 16 
	

	Seminar
	 - Chữa bài tập chương 4
	1 tiết
	
	

	Tự học
	4.2.8. Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản
	
	
	

	KT - ĐG
	Bài tập về kế toán hao mòn TSCĐ, kế toán sửa chữa TSCĐ
	
	Làm bài tập chương 4
	

	Tuần 8
	CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN

	Lý thuyết
	5.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán khoản thanh toán

5.1.1. Nội dung

5.1.2. Nguyên tắc

5.2. Kế toán khoản phải thu của khách hàng

5.2.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán các khoản phải thu khách hàng

5.2.2. Kế toán chi tiết

5.2.3. Kế toán tổng hợp
5.3. Kế toán thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.3.1. Nội dung, nguyên tắc thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.3.2. Kế toán chi tiết

5.3.3. Kế toán tổng hợp


	2 tiết
	- Chuẩn bị và đọc trước:

 + Nội dung bài học trong giáo trình chính: Tài liệu [1]:  Chương 5 (từ mục 5.1 đến 5.7).

+ Đọc thêm nội dung liên quan:

 + Tài liệu [3] Phụ lục 02 Phần thứ 2: TK 131, 133, 136, 137, 138, 141
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	Phương pháp kế toán tổng hợp khoản phải phải thu nội bộ, tạm chi, phải thu khác, tạm ứng
5.4. Kế toán phải thu nội bộ 
5.5. Kế toán tạm chi 

5.6. Kế toán phải thu khác 
5.7. Kế toán các khoản tạm ứng
	
	
	

	KT - ĐG
	Bài tập chương 5
	
	Làm bài tập chương 5
	

	Kiểm tra
	Bài kiểm tra số 1
	1 tiết
	Làm bài kiểm tra
	

	Tuần 9
	CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN

	Lý thuyết
	5.8. Kế toán các khoản phải trả cho người bán

5.8.1 Nội dung, nguyên tắc kế toán 

5.8.2. Kế toán chi tiết

5.8.3. Kế toán tổng hợp

5.9. Kế toán các khoản phải nộp Nhà nước

5.9.1 Nội dung, nguyên tắc kế toán 

5.9.2 Kế toán chi tiết

5.9.3. Kế toán tổng hợp 

5.10. Kế toán thanh toán với công chức, viên chức và các khoản trích nộp theo lương

5.10.1. Một số vấn đề chung

5.10.2. Kế toán chi tiết

5.10.3. Kế toán tổng hợp 


	 2 tiết
	- Chuẩn bị và đọc trước:

 + Nội dung bài học trong giáo trình chính chương 5 (mục 5.8 đến mục 5.16).

- Đọc thêm nội dung liên quan:

 + Tài liệu [3] Phụ lục 02 Phần thứ 2: TK 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338, 348, 353, 366

	

	Seminar
	- Nội dung các khoản phải trả nội bộ, tạm thu, phải trả khác, nhận đặt cọc, ký quỹ, ký , các quỹ đặc thù, các khoản nhận trước chưa ghi thu 

- Phương pháp kế toán tổng hợp TK kế toán sử dụng: 336, 337, 338, 348, 353, 366
	1 tiết
	
	

	Tự học
	Kế toán chi tiết (chứng từ, sổ kế toán chi tiết)
	
	
	

	KT - ĐG
	Bài tập chương 5
	
	Làm bài tập chương 5
	

	Tuần 10


	CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU, CHI VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

	Lý thuyết
	.1. Kế toán thu hoạt động do NSNN cấp

6.1.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán 

6.1.2. Kế toán chi tiêt

6.1.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng

6.1.2.2. Sổ kế toán sử dụng

6.1.3. Kế toán tổng hợp
	3 tiết
	- Chuẩn bị và đọc trước:

 + Nội dung bài học trong giáo trình chính: Tài liệu [1]:  Chương 6 (từ mục 6.1 đến mục 6.3)

+ Đọc thêm nội dung liên quan:

+ Tài liệu [3] Phụ lục 02 Phần thứ 2: TK 511


	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	6.2. Kế toán thu viện trợ, vay nợ nước ngoài

6.2.1. Nội dung và nguyên tắc kế toán

6.2.2. Kế toán chi tiết

6.2.3. Kế toán tổng hợp

6.3. Kế toán thu phí được khấu trừ, để lại

6.3.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán

6.3.2. Kế toán chi tiết

6.3.3. Kế toán tổng hợp
	
	
	

	KT - ĐG
	Bài tập chương 6
	
	Làm bài tập chương 6
	

	Tuần 11
	CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU, CHI VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

	Lý thuyết
	6.4. Kế toán chi phí hoạt động

6.4.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán

6.4.2. Kế toán chi tiết

6.4.3. Kế toán tổng hợp

6.5. Kế toán chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài

6.5.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán

6.5.2. Kế toán chi tiết

6.5.3. Kế toán tổng hợp

6.6. Kế toán chi phí hoạt động thu phí

6.6.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán

6.6.2. Kế toán chi tiết

6.6.3. Kế toán tổng hợp
	2 tiết


	- Chuẩn bị và đọc trước:

 + Nội dung bài học trong giáo trình chính: Tài liệu [1]:  Chương 6 (từ mục 6.4 đến mục 6.8)

- Đọc thêm nội dung liên quan:

+ Tài liệu [3] Phụ lục 02 Phần thứ 2: TK 611, 614, 612, 652, 911

- Làm bài tập
	

	Seminar 
	Tài khoản 612-Chi phí từ nguồn viện trợ vay nợ nước ngoài 

Tài khoản 652- Chi phí chưa xác định được đối tượng chịu chi phí

Tài khoản 911- Xác định kết quả N2: - 
	1 tiết
	
	

	Tự học
	6.7. Kế toán chi phí chưa xác định được đối tượng chịu chi phí

6.8. Kế toán xác định kết quả và thặng dư thâm hụt hoạt động hành chính sự nghiệp
	
	
	

	KT - ĐG
	Bài tập chương 6
	
	Làm bài tập chương 6
	

	Tuần 12
	CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

	Lý thuyết
	7.1. Kế toán hoạt động sản xuất, kinh doanh

7.1.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán

7.1.2. Chứng từ và sổ kế toán

7.1.3. Tài khoản kế toán

7.1.4. Phương pháp kế toán

7.1.4.1. Kế toán nguồn vốn kinh doanh.

7.1.4.2. Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm.

7.1.4.3. Kế toán chi phí quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh
	3 tiết
	- Chuẩn bị và đọc trước:

 + Nội dung bài học trong giáo trình chính Tài liệu [1]:  Chương 7 (từ mục 7.1 đến mục 7.2)

- Đọc thêm nội dung liên quan:

+ Tài liệu [3] Phụ lục 02 Phần thứ 2: TK 411, 531, 632, 642

+ Tài liệu [6] (Điều 8, 11)
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	7.2. Kế toán đầu tư tài chính
	
	
	

	KT - ĐG
	Bài tập chương 7
	
	Làm bài tập chương 7
	

	Tuần 13:
	CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

	Lý thuyết
	7.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

7.3.1 Tài khoản kế toán

7.3.2. Phương pháp kế toán
	1 tiết


	- Chuẩn bị và đọc trước:

 + Nội dung bài học trong giáo trình chính Chương 7 (mục 7.3)

- Đọc thêm nội dung liên quan:

 + Tài liệu [2] chương 5 (mục 5.1 ; 5.2) chương 6(mục 6.1, 6.2 và 6.4)

+ Tài liệu [3] Phụ lục 02 Phần thứ 2: TK 421, 911

+ Tài liệu [6] (Điều 8, 11)
	

	Seminar
	Thảo luận chữa bài tập tổng hợp
	1 tiết
	
	

	Kiểm tra
	Bài kiểm tra số 2
	1 tiết
	Làm bài kiểm tra
	

	KT - ĐG
	Bài tập chương 5
	
	Làm bài tập chương 5
	

	Tuần 14:
	CHƯƠNG 8: BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

	Lý thuyết
	8.1. Báo cáo tài chính

       8.1.1. Mục đích của báo cáo tài chính

8.1.2. Quy định về lập, nộp báo cáo tài chính

8.1.3. Nội dung và phương pháp lập một số báo cáo tài chính

8.1.3.1. Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu B01/BCTC)

8.1.3.2. Báo cáo kết quả hoạt động

8.1.3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

8.1.3.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
8.1.3.5. Báo cáo tài chính
	3 tiết
	- Chuẩn bị và đọc trước:

 + Nội dung bài học trong giáo trình chính: Tài liệu [1]: Chương 8 (mục 8.1 đến mục 8.2)

- Đọc thêm nội dung liên quan:

+ Tài liệu [3] Phụ lục IV
	

	Seminar
	
	
	
	

	Tự học
	8.2. Báo cáo quyết toán
	
	
	

	KT - ĐG
	Bài tập chương 8
	
	Làm bài tập chương 7
	

	Tuần 15:
	ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA

	Seminar
	Thảo luận chữa bài tập tổng hợp 
	2 tiết
	Làm bài tập 
	

	KT - ĐG
	Bài kiểm tra số 3
	1 tiết
	Làm bài kiểm tra số 3
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